
	
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
NĂM HỌC: 2024 - 2025
MÔN: NGỮ VĂN 9
Thời gian làm bài: 90 phút




I. ĐỌC - HIỂU (4,0 điểm)
Đọc ngữ liệu  sau và thực hiện yêu cầu:
Tuổi thơ của tôi được nâng lên từ những cánh diều.
Chiều chiều, trên bãi thả, đám trẻ mục đồng chúng tôi hò hét nhau thả diều thi. Cánh diều mềm mại như cánh bướm. Chúng tôi vui sướng đến phát dại nhìn lên trời. Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng. Sáo đơn, rồi sáo kép, sáo bè,... như gọi thấp xuống những vì sao sớm.
Ban đêm, trên bãi thả diều thật không còn gì huyền ảo hơn. Có cảm giác diều đang trôi trên dải Ngân Hà. Bầu trời tự do đẹp như một thảm nhung khổng lồ. Có cái gì cứ cháy lên, cháy mãi trong tâm hồn chúng tôi. Sau này tôi mới hiểu đấy là khát vọng. Tôi đã ngửa cổ suốt một thời mới lớn để chờ đợi một nàng tiên áo xanh bay xuống từ trời và bao giờ cũng hi vọng khi tha thiết câu xin: “Bay đi diều ơi! Bay đi!” Cánh diều tuổi ngọc ngà bay đi, mang theo nỗi khát khao của tôi.
   (Cánh diều tuổi thơ - Tạ Duy Anh,Tiếng Việt 4, tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, 2017)
Câu 1. (0,5 đ) Xác định ngôi kể được sử dụng trong văn bản.
Câu 2. (0,5 đ) Tác giả đã chọn những chi tiết nào để tả cánh diều?
Câu 3.(1,0 đ) Tìm 1 từ ghép Hán Việt trong câu sau, chỉ ra nghĩa của từ và nghĩa của mỗi yếu tố: “”Chiều chiều, trên bãi thả, đám trẻ mục đồng chúng tôi hò hét nhau thả diều thi.” 
Câu 4. (1,0đ) Câu “Tôi đã ngửa cổ suốt một thời mới lớn để chờ đợi một nàng tiên áo xanh bay xuống từ trời và bao giờ cũng hi vọng khi tha thiết cầu xin” cho thấy tâm hồn đứa trẻ như thế nào? Vì sao ?
Câu 5. (1,0 đ) Trên đường đời có những trở ngại là tất yếu. Em có suy nghĩ gì về vai trò của những trở ngại trong sự trưởng thành của con người? 
II. VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1. (2,0 đ) Viết đoạn văn (200 chữ) nêu cảm nhận của em về nhân vật “tôi” trong đoạn ngữ liệu trên.
Câu 2. (4,0 đ)  Suy nghĩ của em về câu tục ngữ: 
Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

----- Hết -----
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	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
NĂM HỌC: 2024 - 2025





I. ĐỌC HIỂU: (4,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Ngôi kể thứ nhất
	0,5

	2
	 Chi tiết tả cánh diều: 
- Mềm mại như cách bướm
- Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng. 
- Sáo đơn, rồi sảo kép, sáo bè... như gọi thấp xuống những vì sao sớm.
	0,5

	
3
	- Từ Hán Việt : Mục đồng.
- Giải nghĩa : Trẻ chăn gia súc (trâu, bò…)
- Mục : chăn nuôi, đồng : trẻ em
	0,5
0,25
0,25

	
4

	Tâm hồn đứa trẻ là một tâm hồn thơ mộng, hồn nhiên, ngây thơ và có một khát vọng to lớn . Vì mong ước "có một nàng tiên xanh bay xuống từ trời và muốn được cầu xin”. Khao khát nồng cháy của nhân vật được cầu xin, mơ ước và được thể hiện niềm hi vọng bốc lửa ấy của mình. 
	1,0 

	5
	-  Những trở ngại là những khó khăn cản trở sự đi tới, đi tiếp, đi lên của con người. Đó có thể là một vật cản, một thách thức
+Trở ngại là tất yếu vì đường đời không phải cái gì cũng bằng phẳng, dễ dàng. Càng đi càng gặp lắm gian nan, thử thách.
+Những trở ngại dù lớn hay nhỏ khi vượt qua đều giúp con người tăng thêm vốn sống, trau dồi thêm kiến thức, kĩ năng và nghị lực sống.
+Những trở ngại không nên hiểu chỉ là yếu tố tiêu cực mà phải hiểu là yếu tố cần thiết trong cuộc sống giúp con người trưởng thành hơn.
+Nếu không gặp trở ngại, không dám đối mặt với trở ngại thì con người trở nên hèn yếu, mất khả năng thích nghi và hoàn thiện bản thân.
- Bài học: chấp nhận những trở ngại và dũng vảm vượt qua khó khăn thử thách để trưởng thành.

	1,0






II. LÀM VĂN (6,0 điểm)
	Câu 1 (2,0đ)
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn: Có đủ mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn.
	0,25

	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: cảm nhận của em về nhân vật “tôi” trong đoạn ngữ liệu trên.
	0,25

	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành một đoạn văn theo những cách khác nhau nhưng cần tập trung làm rõ:
1. Mở đoạn: Nhân vật “tôi” trong đoạn trích: kể về kỉ niệm tuổi thơ và cánh diều bộc lộ tâm hồn trong sáng, hồn nhiên, yêu thiên nhiên, có mơ ước, khát vọng.
2. Thân đoạn:
Với “tôi” kỉ niệm đẹp tuổi thơ thả diều không bao giờ có thể phai mờ theo năm tháng. 
- “Tôi” luôn nhớ về những buổi chiều, những đêm trăng tuyệt vời của những ngày xưa thân ái ấy. Cảnh "hò hét nhau thả diều thi" của lũ trẻ mục đồng trên bãi những buổi chiều quê. Cảnh lũ trẻ "vui sướng đến phát dại nhìn lên bầu trời" ngắm những cánh diều của mình và của bạn bè "mềm mại như cánh bướm", rồi say sưa lắng nghe tiếng sáo diều "vi vu trầm bổng". 
-“Tôi” cảm nhận tiếng sáo diều của các bạn trẻ mục đồng là khúc nhạc của đồng quê, đó là "sáo đơn, rồi sáo kép, sáo bè...", là "sáo lông ngỗng vi vu trầm bổng". Tiếng sáo diều như "nâng lên" bay bổng những tâm hồn nhiều mơ ước của tuổi thơ, tưởng "như gọi thấp xuống những vì sao sớm".
- Tâm hồn “tôi” rất phong phú, mơ mộng: Cánh diều tuổi thơ cũng là cánh diều cổ tích của miền thơ ấu. Tiếng cầu xin của lũ trẻ mục đồng "tha thiết" vang lên: "Bay lên diều ơi! Bay đi!". Cánh diều càng bay cao, bay xa, tiếng sáo diều càng vi vu ngân vang, “tôi” càng xúc động bồi hồi cảm thấy nỗi khát khao cháy bỏng tâm hồn mình đã "bay đi" cùng "cánh diều tuổi ngọc ngà"...
3. Kết đoạn:- Kỉ niệm tuổi thơ trong trẻo là kí ức đẹp đẽ, làm cho tâm hồn “tôi” bay bổng, nuôi dưỡng cảm xúc, tâm hồn, nâng đỡ ước mơ. Cảm xúc bản thân trân trọng tuổi thơ với những kỉ niệm đẹp đẽ.

	1,0

	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời văn sinh động, sáng tạo.
	0,25

	Câu 2 (4,0đ)
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận xã hội: có mở bài, thân bài, kết bài.
	0,25

	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Suy nghĩ của em về câu tục ngữ
	0,25

	
	c. Viết được bài nghị luận: 
Có nhiều cách viết song cần đảm bảo một số ý cơ bản sau:
a. Mở bài:  Tinh thần đoàn kết là 1 trong những truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Đoàn kết là sức mạnh rất mạnh mẽ , là truyền thống , là bài học về yêu thương và đã giúp chúng ta đấu tranh vì hòa bình, xây dựng cuộc sống ấm no, bền vững. Vì thế nhân dân ta thường hay nhắc nhở nhau : 
                                    " Một cây làm chẳng nên non 
                                 Ba cây chụm lại nên hòn núi cao " 
b. Thân bài:
1) Giải thích câu tục ngữ : 
- Nghĩa đen:  "Một cây" : chỉ số ít,  không thể  làm nên rừng, nên núi, nên non". Đó là điều hiển nhiên.
Nhưng với số lượng "ba cây" thì có thể làm nên rừng, nên núi, nên non. 
=> Từ đó cho thấy một cây đơn lẻ không thể tạo thành rừng, thành non cao nhưng với số lượng nhiều cây có thể tạo nên  núi cao, rừng thẳm Ở đây muốn nói về số lượng thay đổi thì chất lượng cũng thay đổi.
- Nghĩa bóng: "Một cây": Chỉ một người, đơn độc trong xã hội không thể làm được việc lớn.
"Ba cây": Chỉ nhiều người, là tập hợp số nhiều có thể làm nên việc lớn.
"Chụm lại" là hành động thể hiện sự đoàn kết . 
=> Nghĩa khái quát: Một người đơn độc, lẻ loi không thể làm được nhiều việc lớn nhưng nhiều người hợp lại có thể làm được rất nhiều việc lớn. Thậm chí có thể rời non lấp bể, đội đá vá trời
=> Câu tục ngữ nhằm khẳng định sức mạnh của tinh thần đoàn kết. Có đoàn kết mới có thành công.
2)Tại sao chúng ta phải đoàn kết?
- Đoàn kết mới có thể tạo ra sức mạnh.
- Có đoàn kết chúng ta mới có thể làm được nhiều việc lớn. Đúng như người xưa đã nói: Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết
 Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã từng khẳng định: Đoàn kết,đoàn kết, đại doàn kết. Thành công, thành công, đại thành công
- Tinh thần đoàn kết đã trở thành truyền thống quý báu của dân tộc ta từ xưa đến nay.
3) Đoàn kết có ý nghĩa như thế nào: 
- Lịch sử chúng ta đã có nhiều cuộc đấu tranh chứng tỏ tinh thần đoàn kết của dân ta. Tiêu biểu là các cuộc khởi nghĩa, kháng chiến của : Hai Bà Trưng , Bà Triệu , Trần Hưng Đao,Lê Lợi, Quang Trung ,......... Những vị anh hùng bất khuất vì dân vì nước đã được nhân dân ta biết ơn , tưởng nhớ họ . Đó là đoàn kết trong lịch sử. Nhờ có tinh thần đoàn kết mà dân tộc ta đã đánh đuổi giặc ngoại xâm đem lại chủ quyền, độc lập dân tộc.
- Trong thế kỉ 20 tinh thần đoàn kết còn dẫn đến chiến thắng  vĩ đại của dân tộc: cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ  xâm lược. Nhờ có tinh thần đoàn kết của  hàng triệu đồng bào mà chúng ta - Một đất nước VN nhỏ bé có thể đánh thắng hai đế quốc sừng sỏ của thế giới 
- Đoàn kết còn thể hiện trong  thời bình . Ngày naychúng ta cùng nhau đoàn kết chống lại các tệ nạn xã hội . Đoàn kết, thi đua tham gia lao động sản xuất để xây dựng đất nước VN dân giàu nước mạnh xã hội công bằng, văn minh để không phụ lòng mong mỏi của Bác Hồ kính yêu và tiếp nối xứng đáng truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước . 
* Mở rộng:
  Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay có không ít một số bộ phận người không có tinh thần đoàn kết, họ luôn tìm cách chia rẽ, chống phá đảng và nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Vì vậy chúng ta cần kịch liệt lên án, phản đối những hành động động đó. 
4) Phương hướng hành động, Liên hệ bản thân.
- Vậy mỗi chúng ta cần phải làm gì để thể hiện tinh thần đoàn kết? Câu tuc ngữ là một lời khuyên vô cùng bổ ích và ý nghĩa, vì vậy mỗi chúng ta cần thể hiện tinh thần đoàn kết ở mọi lúc, mọi nơi để tạo ra một xã hội đoàn kết, vững mạnh. Ngày nay chúng ta không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết trong nước mà cần phải đoàn kết quốc tế, đấu tranh đẩy lùi tệ nạn ma túy, buôn bán người xuyên quốc gia,...để tạo ra một thế giới hòa bình, không chiến tranh,...
- Liên hệ: Bản thân em thấy mình cần thể hiện tinh thần đoàn kết với ngay trong tập thể lớp, trường , đoàn kết bạn bè cùng nhau xây dựng môi trường học thân thiện, đoàn kết.... 
c. Kết bài:   Tóm lại, Đoàn kết  là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta từ xưa đến nay. Mỗi người chúng ta hãy có ý thức tạo ra môi trường sống đoàn kết để xã hội ta luôn là một xã hội tốt đẹp, thân thiện.. 
	3,0


	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, diễn đạt sinh động, sáng tạo.
	0,25


* Lưu ý: GV linh hoạt chấm điểm, trân trọng sự sáng tạo của học sinh.











